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Lớp: Bilingual C Tốt 13.9 90.5

BẢNG ĐÁNH GIÁ 2-3 TUỔI

NĂM HỌC: 2025-2026
(HK1)

Họ tên: 

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH
Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

2. HÌNH HỌC

Chú thích: 

1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG
HKI HKII

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. VẬN ĐỘNG THÔ

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG

4. KỸ NĂNG SINH TỒN

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

1. SỐ HỌC

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

3. CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

2. MỸ THUẬT

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. GIÁO DỤC CẢM XÚC

3. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN



Ban giám hiệu:

Nguyễn Thái Thục Linh

Nhận xét chung: 

Chào Phước Khánh, con là một cậu bé đáng yêu, lanh lợi và rất tình cảm, con ham thích tìm tòi và khám phá các 

sự vật xung quanh. Con là thành viên đi học đều và chuyên cần nhất của lớp, đây là một điều đáng khen ở con, 

cùng phát huy hơn nữa trong học kỳ tới con nhé!

Lĩnh vực 1: Về vận động sinh tồn.

- Con có thể hình cân đối hài hòa, chiều cao và cân nặng phát triển bình thường. Con thực hiện các kỹ năng vận 

đông thô khá tốt: như bật bằng hai chân, chạy, bò, trườn, đi theo hướng thẳng...

- Kỹ năng vân động tinh như xỏ hạt, cầm bút của con cũng khá tốt, con chỉ cần tập trung và kiên trì hơn để các 

bức tranh của con thêm sinh động nhé.

- Trong các giờ ăn, con chủ động ngồi vào bàn, con thích thú khám phá món ăn nhưng chưa có kỹ năng ăn thô 

tốt, vì vậy cô và con sẽ cùng tập ăn đa dạng các thức ăn trong học kỳ tới con nhé.

Lĩnh vực 2: Về toán học - tư duy.

- Con nhận biết được màu sắc và hình học cơ bản, chỉ đúng các đối tượng mà cô yêu cầu. Biết sắp xếp theo thứ 

tự lớn nhỏ, và so sánh được lượng ít hơn - nhiều hơn.

Lĩnh vực 3: Về ngôn ngữ giao tiếp

- Con lắng nghe và hiểu tốt các câu mệnh lệnh câu thoại đơn giản, con yêu thích đọc sách và có khả năng ghi 

nhớ tốt các hình ảnh, chữ cái, chữ số trong sách. Cô mong là sang học kì tới con sẽ mạnh dạn phát âm nhiều 

hơn và giao tiếp với mọi người nhiều hơn nhé.

Lĩnh vực 4: Về khoa học công nghệ.

- Con khá hứng thú và yêu thích các giờ học khám phá khoa học, có khả năng quan sát và thực hành làm theo cô 

các thí nghiệm đơn giản, thể hiện sự vui thích khi khám phá thí nghiệm mới.

Lĩnh vực 5: Về nghệ thuật sáng tạo.

- Con yêu thích các giai điệu của âm nhạc và rất húng thú với tạo hình, thích được tô màu các bức tranh, thích 

được nhún nhảy và vận động theo nhạc. Con thực hiện khá tốt kỹ năng di màu tranh, kỹ năng nhào nặn đất nặn. 

Tuy nhiên, con chưa thật sự tập trung lâu và kiên trì nên đôi khi con chưa hoàn thành đến cùng các tác phẩm 

của mình.

Lĩnh vực 6: Về Tình cảm - xã hội.

- Con biết thể hiện cảm xúc vui, buồn, tức giận và nhận diện được cảm xúc nơi người khác. Con đã biết chơi cạnh 

bạn, chơi chung món đồ chơi với bạn và con đang học cách thảo luận, chờ đến lượt và chia sẻ đồ chơi với bạn.

- Con có khả năng nhận thức và ghi nhớ khá tốt, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và khá mạnh dạn 

tương tác cùng cô ở các hoạt động. 

- Ở nhà, nhờ Ba Mẹ trò truyện với con nhiều hơn để hỗ trợ con tự tin giao tiếp và phát âm tròn vành rõ chữ hơn. 

Bên cạnh đó động viên con tập ăn (nhai) các loại thực phẩm đa dạng để con có kỹ năng ăn uống tốt hơn ạ.

Cô chúc con sang học kỳ mới sẽ tập quen với đa dạng thức ăn hơn, tự tin giao tiếp và phát âm nhiều hơn con 

nhé!

Các cô yêu con!

Giáo viên phụ trách: 

Huỳnh Thị Thanh Hiền Tô Thị Kim Anh


